	PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠO KHÊ B
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                                                                              Mạo Khê, ngày 01 tháng 8 năm 2024

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
Năm học 2024 - 2025 
Thực hiện từ 07/9/2024
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	
Trình độ CM
	Nhiệm vụ
	Tổng số tiết/tuần
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Lan Hương
	1974
	ĐHTH
	Hiệu trưởng
	2 
	

	2
	Nguyễn Thị Phượng
	1978
	ĐHTH
	P.hiệu trưởng
	4 
	Chủ tịch CĐ

	3
	Phạm Thị Tuyết Mai
	1989
	ĐHTH
	Dạy và CN lớp 1A
	20 
	

	4
	Đặng Thị Thu
	1987
	ĐHTH
	Dạy và CN lớp  1B, tổ phó tổ 1
	19 
	

	5
	Tô Thị Quỳnh Hoa
	1975
	ĐHTH
	Dạy và CN lớp 1C 
Tổ trưởng tổ 1
	17 
	

	6
	Nguyễn  Thị Hiền
	1988
	ĐHTH
	Dạy và CN lớp  1D
	20 
	

	7
	Vũ Thị Lan Anh
	1978
	ĐHTH
	Dạy và CN lớp 2A
	20
	

	8
	Trần Thị Thuý Mai
	1979
	ĐHTH
	Dạy và CN lớp 2B
	20
	

	9
	Nguyễn Thị Nhì
	1987
	ĐHTH
	Dạy và CN lớp 2C
	16 
	Phó chủ tịch CĐ

	10
	Nguyễn Thị Khánh Hòa
	1991
	ĐHTH
	Dạy và CN lớp 2D, Tổ phó tổ 2,3
	19
	

	11
	Lê Thị Thùy Linh
	1998
	ĐHTH
	Dạy và CN lớp 3A
	20 
	

	12
	Vũ Thị Kim Ngọc
	1979
	ĐHTH
	Dạy và CN lớp 3B 
Tổ trưởng tổ 2,3
	17 
	

	13
	Phạm Thị Ngọc
	1986
	ĐHTH
	Dạy và CN lớp 3C
	18 
	TTCNTT

	14
	Vũ Thu Hằng
	1987
	ĐHTH
	Dạy và CN lớp 4A, Tổ phó tổ 4,5
	19
	

	15
	Hoàng Thị Ngọc Hoàn
	1979
	ĐHTH
	Dạy và CN lớp 4B
	20 
	

	16
	Phạm Thị Anh Thơm
	1979
	ĐHTH
	Dạy và CN lớp 4C
	20
	

	17
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	1979
	ĐHTH
	Dạy và CN lớp 4D 
	20
	

	18
	Phạm Thị Thúy
	1993
	ĐHTH
	Dạy và CN lớp 4E
	20
	

	19
	Vũ Thị Kiều Hưng
	1977
	ĐHTH
	Dạy và CN lớp 5A, T.Trưởng tổ 4,5
	17
	

	20
	Đặng Thị Hải Ly
	1986
	ĐHTH
	Dạy và CN lớp 5B
	20 
	

	21
	Lê Thị Minh Yến
	1978
	ĐHTH
	Dạy và CN lớp 5C
	20 
	

	22
	Nguyễn Thị Giang
	1988
	ĐHTH
	Dạy và CN lớp 5D
	18 
	Trưởng BTT ND

	23
	Trần Thị Bình
	1970
	CĐÂN
	TPT Đội,  BDÂN khối 1,2
	7 
	1 tiết SHDC

	24
	Nguyễn Đình Toàn
	1979
	ĐHÂN
	Âm nhạc khối 1,2,3 4,5 
	23 
	

	25
	Nguyễn T.Phương Loan
	1979
	ĐHTA
	Tiếng Anh: khối 3,4,5
	23 
	

	26
	Nguyễn T.Minh Phương
	1984
	ĐHTA
	Tiếng Anh  khối 3,4,5
	23 
	

	27
	Đặng Lệ Thủy
	1977
	ĐHTA
	GV trưng dụng PGD, dạy Tiếng Anh 4 lớp 2, 1 lớp 3
	8 
	

	28
	Ngô Thị Thanh Nga
	1984
	ĐHMT
	Mỹ thuật khối 1-5; Thư ký HĐ, TQ
	21
	

	29
	Nguyễn Thị Quyên
	1969
	CĐTH
	Dạy các môn TH
	23 
	

	30
	Nguyễn T.Phương Loan
	1988
	ĐHTH
	Dạy các môn TH
	21
	Ủy viên BCH CĐ

	31
	Lâm Thị Xuân Anh
	1988
	ĐHTH
	Dạy các môn TH, Công nghệ lớp 3,4
	23 
	

	32
	Nguyễn Thị Hương Thơm
	1985
	ĐHTH
	Dạy các môn TH, môn Tin học lớp 3,4,5
	23
	

	33
	Đinh Thị Hòa
	1983
	ĐHTH
	Dạy các môn TH, Công nghệ lớp 5
	23
	

	34
	Đinh Thị Kim Cúc
	1980
	ĐHTH
	GV trưng dụng PGD
	8  
	

	35
	[bookmark: _GoBack]Nguyễn Thị Hiền
	1980
	ĐHTV
	Thiết bị, thư viện
	
	

	36
	Nguyễn Thị Duyên
	1985
	ĐHKT
	Hành chính kiêm y tế, TTVP
	
	

	37
	Lê Thị Thùy Anh
	1986
	ĐHKT
	Kế toán
	
	


   
       Hiệu trưởng                                                                         Người lập


Nguyễn Lan Hương                                                            Nguyễn Thị Duyên
                                                                                                                             
     
